
             
남해군건강가정다문화가족지원센터

수도권� 및� 비수도권� 다중이용시설� 방역지침� 의무화� 조치� 비교

구분

    

현재 비수도권 조치

 2단계

     

현재 수도권 조치

2.5단계

     

전국 연말연시 방역 강화조치

 (12.24 ~1.3)

     

종교시설

정규예배•미사•법회•시일식 등 좌석 

수의 20% 이내 차며, 종교시설 주

관 모임•식사 금지

비대면 예배•미사•법회•시일식 등 

원칙(참여인원 20명 이내), 종교시

설 주관 모임•식사 금지

비대면 예배•미사•법회•시일식 등 

원칙(참여인원 20명 이내), 종교시

설 주관 모임•식사 금지

식당

21시~익일 05시 포장•배달만 허용

①테이블 간 1m거리두기, ②좌석/테이블 한칸 띄우기,

③테이블 간 칸막이/가림막 설치 중 한 가지 준수(시설면적

  50㎡이상)

5인 이상 예약•동반 입장 금지 등 

식당에서 5인 이상 모임 금지 추가

영화관
좌석 한 칸 띄우기

음식 섭취 금지

21시~익일 05시 운영 중단

좌석 한 칸 띄우기

음식 섭취 금지

21시~익일 05시 운영 중단

좌석 한 칸 띄우기

음식 섭취 금지

공연장
좌석 한 칸 띄우기

음식 섭취 금지

좌석 두 칸 띄우기

음식 섭취 금지

좌석 두 칸 띄우기

음식 섭취 금지

백화점•
대형마트

마스크 착용, 환기•소독

21시~익일 05시 운영 중단

시식 코너 운영 중단

마스크 착용, 환기•소독

발열체크•시식•시음•견본품 사용금

지, 집객행사 금지, 

이용객 휴식공간 이용 금지 추가

겨울

스포츠

시설

수용가능인원의 1/3으로 인원 제한

21시~익일 05시 운영 중단

수용가능인원의 1/3으로

인원 제한

집합금지

숙박시설
숙박시설 주관 파티 개최 금지

개인 주최 파티 금지 권고

개인 주최 파티 금지 권고, 

숙박시설 주관 파티 개최 금지

객실의 50%이내 예약 제한 추가

객실 내 정원 초과 인원 수용

금지 추가

기타
해맞이•해넘이 등 주요 관광명소 

및 국공립공원 최대한 폐쇄

 자료 중앙재난안전대책본부
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so� sánh� biện� pháp,� nghĩa� vụ,� hướng� dẫn� đề phòng� dịch�
khu� tập� thể của� thủ đô và khu� vực� ngoài� thủ đô

phân  loại

    

biện pháp hiện tại 

khu vực ngoài thủ đô
cấp độ 2

     

biện pháp hiện tại 

của khu thủ đô
cấp độ 2.5

     
biện pháp mạnh phòng dịch 

bệnh năm hết tết đến trên toàn 

quốc
 (12.24 ~1.3)

     

khu vực nhà 

thờ

chệnh lệch trong vòng 20% bên trái 

như lễ chính quy•thánh lễ nhà thờ•
pháp hội•lễ nhật nguyệt , cấm ăn 

uống.tụ tập chủ quan nơi nhà thờ

lễ gián tiếp•thánh lễ nhà thờ•pháp 

hội•lễ nhật nguyệt vv... quy 

định(trong vòng 20 người tham 

gia), cấm ăn uống.tụ tập chủ quan 

nơi nhà thờ

lễ gián tiếp•thánh lễ nhà thờ•pháp hội•lễ 
nhật nguyệt vv... quy định(trong vòng 20 

người tham gia), cấm ăn uống.tụ tập chủ 
quan nơi nhà thờ

nhà
hàng

cho pháp đóng gói.giao hàng từ 21giờ~ 5giờ ngày hôm sau 

①khoảng cách mỗi bàn ăn là 1m, ②mỗi phía trái/bàn ăn cách nhau 1 ô,

③ngăn cách mỗi bàn ăn/tuân thủ lắp đặt miếng ngăn cách(diện tích khu 

vực 50㎡ chở lên

cấm củng đi vào.đặt trước trên 5 người 
vv..bổ sung thêm, cấm tụ họp trên 5 người 
trong nhà hàng

rạp chiếu 

phim

cấm ăn thức ăn.khoảng cách mỗi 
bên trái là 1 ô

ngăn chặn vận hành từ
21giờ~ 5giờ ngày hôm sau 

cấm ăn thức ăn.khoảng cách mỗi 
bên trái là 1 ô

ngăn chặn vận hành từ
21giờ~ 5giờ ngày hôm sau

cấm ăn thức ăn.khoảng cách mỗi bên trái 

là 1 ô

nơi biểu 

diễn nghệ 
thuật

cấm ăn thức ăn.khoảng cách mỗi 
bên trái là 1 ô

cấm ăn thức ăn.khoảng cách mỗi 
bên trái là 1 ô

cấm ăn thức ăn.khoảng cách mỗi bên trái 

là 2 ô

khu thương 

mại siêu thị 
lớn

đeo khẩu trang,thông gió.khử trủng

ngăn chặn vận hành từ
21giờ~ 5giờ ngày hôm sau 

ngăn chặn vận hành gian hàng ăn 

thử.

đeo khẩu trang,thông gió.khử trủng

cấm sử dụng đo nhiệt độ.ăn thử.uống 

thử.hàng mẫu,cấm sự kiện tập hợp khách 

hàng.

bao gồm cấm khách sử   dụng không 

gian tạm nghỉ

nơi thể thao 

muà đông

hạn chế  1/3 người có khả năng sử 
dụng

ngăn chặn vận hành từ
21giờ~ 5giờ ngày hôm sau.

hạn chế  1/3 nh�n viên có khả 
năng sử dụng

cấm tụ họp

khu nhà trọ
cấm chỉ tổ chức buổi tiệc chủ 
quan nơi nhà trọ
khuyến cáo,cấm chỉ cá nhân đứng 

ra mở buổi tiệc 

khuyến cáo,cấm chỉ cá nhân đứng ra mở 
buổi tiệc , 

cấm chỉ tổ chức buổi tiệc chủ quan nơi 
nhà trọ
bổ sung thêm,hạn chế đặt trước phòng 

cho khách trong vòng 50%

bổ sung thêm,cấm sử dụng nhân viên quá 

mức quy định trong phòng khách

khác

 phong tỏa tối đa địa danh tham quan 

chủ yếu đón mặt trời mọc.mặt trời lặn 

vv..và công viên quốc gia 
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